
BO Y TE CỘNG HÒA XÃ HỘI cn(J NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà NỘI, ngày tháng năm 2024

Bảng tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức
đối với dự thảo dự thảo Quyết định quy định yễ việc hỗ trợ hằng tháng

đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố; cô đỡ thôn, bản

1. Căn cứ xây dựng Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ

quan, tổ chức, cá nhân:

Ngày 05/4/2024, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch số 541/KH-BVT xây dựng

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ
tướng Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Y tế

đã hoàn thiện thủ tục đăng tải, xin ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
và nhân dân cả trong và ngoài nước đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của

Thủ trướng Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn,
tổ dân phố; cô đỡ thôn, bản.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân lấy ý kiến:

Bộ Y tế đã xin ý kiến của 151 tổ chức, đơn vị gồm: 06 Bộ, ngành (bao gồm:
Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Uỷ ban

dân tộc, Bộ Kế hoạch - Đầu tư), Văn phòng Chính phủ; Uỷ ban nhân dân và Sở Y tế

63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 18 đơn vị thuộc Bộ Y tế.

Tổng số ý kiến góp ý bằng văn bản Bộ Y tế nhận được là 75 đm1 vị, cụ thể như

sau: 05 Bộ (bao gồm: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh
và Xã hội, Uỷ ban dân tộc), Văn phòng Chính phủ; 58 ý kiến của Uỷ ban nhân dân và Sở

Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 11 đơn vị thuộc Bộ Y tế.

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bộ Y tế đã tổng hợp

đầy đủ các ý kiến góp ý và giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý như sau:
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STT 1 Nhóm vấn
đề/Điều/Khoán

chủ thể góp ý Nội dung góp ý Ý kiến tiếp thu giải trình

1 Đồng ý với dự
thảo Quyết
định

- Ủy ban dân tộc.

- ,Các địa phương: Quản§ Nam, Thanh Hoá, Yên Bái, Vĩnh Long, Khánh Hoà, Bạc Liêu, Lâm Đồng,
Băc Kạn, Quảng Ngãi, Đăk Lăk, Tây Ninh, Tiên Giang, Hải Dương, Hà Nam, Trà Vinh, Hậu Giang, An
Giang, Gia Lai, Điện Biên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nam Định, Hà Nội, ĐàNẵng, Thành phố Hồ Chí Minh,
Long An, Hoà Bình, Kiên Giang, Bình Thuận, Quảng Ngãi.

2 Ý kiến nhận qua 1 Bạn đọc Lê Tiểu
Cổng thông tin I Long (Hội An
điện tử Chính 1 Đông, Ló Vấp,

Phủ l Đồng Tháp)

Nên tăng mức hỗ trợ hàng tháng đội ngũ nhân viên
y tế thôn bản như sau nhằm động viên sự cống hiến
của họ đối với xã hội:

Bộ Y tế đã rà soát, đề xuất

mức hỗ trợ hằng tháng bằng

0,5 và 0,7 mức lương cơ sở.

- Vùng 1, I1, III: 0,5 so với mức lương tối thiểu
vùng tương ứng.

- Vùng IV: 0,7 so với mức lương tối thiểu vùng
tương ứng.

Tôi học y tế quân đội năm 1995 phục vụ 3 năm về

làm nhân viên y tế 26 năm, không đủ điều kiện học

trung cấp. Năm 2024, cắt y tế không cho làm. Lúc
dịch thì cực khổ gác chốt test cộng đồng, tiêm
ngừa cả đêm mà không có tiền, nay cắt là sao?

Hiện nay em đang làm cộng tác viên dân số gia
đình và trẻ em đươc 9 năm. Đầu năm 2020, em

được kết hợp làm y tế thôn bản tại Thôn 2 Tiên
Thọ, Tiên Phước, Quảng Nam.

Bạn đọc Nguyễn
Hùng Cường
(Châu Phú, An
Giang)

Ý kiến ban doc chưa thể hiện

rõ bạn đọc công tác tại trạm y
tế hay là nhân viên y tế thôn
bản.

Bạn đọc Nguyễn
Thị Quỳnh Nho
(Thôn 2 Tiên Thọ,
Tiên Phước, Quảng
Nam)

Bố Y tế đã rà soát, đề xuất

mức hỗ trợ hằng tháng bằng
0,5 và o,7 mức lương cơ sở

(tăng so với mức phụ cấp quy
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Công việc vất vả, nhất là giai đoạn Covie 19, tuy
nhiên chế độ phụ cấp rất ít ỏi.. Mong được sự quan
tâm và thấu hiểu đối với sự vất vả trong công tác

chúng em.

định tại Quyết định

75/2009/QĐ-TTg).
so

3 Thể thức văn
bản

BỘ Tư pháp Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo cấp có
thẩm quyền xây dựng Nghị định của Chính phủ.

- Quyết định số 53/QĐ-TTg
ngày 15/01/2C)24 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành
Chương trình công tác năm
2024 của Chính phủ giao cho
Bộ Y tế xây dựng Quyết định

của Thủ tướng Chính phủ sửa
đối Quyết định số

75/2009/QĐ-TTg ngày
11/5/2009 do vậy trước mắt
Bộ Ytế xây dựng Quyết định.

Bộ Tài chính - Tổng hợp ý kiến của Bộ Tư pháp về cơ sở pháp
lý để xây dựng dự thảo Quyết định và hình thức
văn bản (Nghị định của Chính phủ hay Quyết định

của Thủ tướng Chính phủ) .

4 Hình thức (Ban
hãnh Quyết định
sửa đổi hay
Quyết định thay
thế Quyết định
sỐ 75/2009/QĐ-
TTg)

Bộ Tài chính Đề nghị bổ sung thuyết minh lý do cụ thể phải thay
thế Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg mà không
phải là sửa đối, bổ sung.

- Hai nội dung chính của
Quyết định là đối tượng và
mức hỗ trợ đều thay đổi, do
vậy để tránh trích dẫn văn
bản. Bô Y tế đề xuất ban hành
Quyết định thay thế Quyết
định số 75/2009/QĐ-TTg mã
không phải là sửa đổi, bố

stIng.
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5 Điều 1. Phạm vi
điều chỉnh, đối
tượng áp dụng

Bộ Tải chính Đề nghị báo cáo rõ lý do không quy định số

lượng tối đa nhân viên y tế thôn bản;
Đã rà soát, bổ sung

- Nhân viên y tế làm việc tại

tổ dân phố phải thực hiện các
nhiệm vụ của nhân viên y tế,

cần có hỗ trợ để đảm bảo các

chế độ đối với nhóm này.

- Báo cáo báo cáo sự cần thiết phải bố trí nhân
viên y tế tại các tổ dân phố thuộc các phường, thị
trấn.

Bộ Lao động -
Thương binh và Xã
hội

Đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn bố

sung đối tượng áp dụng đối với nhân viên y tế thôn
bản ở tổ dân phố.

Bình Phước Đề nghị rà soát việc phường, thị trấn ở vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi có được bố trí cô
đỡ thôn, bản hay không để xác quy định cho phù
h

Phú Yên, Tuyên
Quang, Bắc Giang,
Bình Phước

Một số ý kiến về cách dẫn chiếu thôn, bản, buôn, 1 Đã rà soát
làng. . .

Ninh Bình
Đề nghị nghiên cứu, xem xét quy định đối tượng

áp dụng tại dự thảo Quyết định để phù hợp với nội
dung tại Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 .

Bình Phước - Đề nghị xem xét, xác định vị trí pháp lý của nhân
viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản là 'Người hoạt
động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố” hay
“Người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân

lhố” để qUy định chế độ cho phù hợp;

Theo quy định tại Nghị định
số 33/2024/NĐ-CP: nhân
viên y tế thôn bản là người

trực tiếp tham gia hoạt động ở
thôn, tổ dân
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Kon Tum Đề nghị Bộ Y tế đề xuất cấp có thẩm quyền xem
xét, quy định cụ thể: Nhân viên y tế thôn, bản là
“Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ
dân phố” hay “Người trực tiếp tham gia hoạt động
ở thôn, tổ dân phố”

hoạt động không chuyên trách
ở thôn, tổ dân phố có không
quá 03 chức danh (bao gồm
Bí thư chi bộ, Trưởng thôn
hoặc Tổ trưởng tổ dân phố,
Tnrởrg Ban công tác Mặt

trận).

Bà Rịa-Vũng Tàu Đề nghị xem xét, bổ sung đối tượng nhân viên y tế

thôn, bản đang hoạt động tại các khu dân cư huyện
Côn Đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (huyện đảo này
không có hành chính xã/phường/thị trấn mà dưới

cấp huyện là 09 khu dân cư).

Đề nghị sửa điểm b, khoản 1, Điều 1 thành: Mỗi
thôn, tố dân phố được bố trí ít nhất 01 nhân viên y
tế thôn, bản; đối với thôn, tổ dân phố có từ 250 hộ
trở lên, cứ tăng 2€)0-250 hộ thì được tăng thêm 01
cán bộ y tế thôn tuỳ vào đại bàn hoạt động.

Đã tiếp thu

Hải Phòng Đã rà soát quy định mã thôn,
bán, tỔ dân phố được bố trí tỪ

01 đến 02 nhân viên y tế căn
cử vào quy mô dân số và địa

bàn hoạt đỘng

Đồng Tháp Đề nghị bổ sung điểm c vào sau điểm b, khoản 2,
Điểu 4: Đào tạo đối với nhân viên y tế

thôn bản đã được quy định tại
Thông tư số 27/2023/TT-
BVT.c) Đào tạo một số tín chỉ về điều dưỡng chăm sóc

cho nhân viên y tế thôn, bản, nhân viên y tế trường
học và công nhận là điều dưỡng viên tại công
đồng.
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6 Khoản 2, Điều
2,

BỘ NỘI vụ Đề nghị rà soát lại các đối tượng được hưởng hỗ

trợ hàng tháng và các mức hỗ trợ nêu tại dự thảo

Quyết định cho phù hợp với quy định của pháp
luật, bảo đảm tương quan chung đôi với các đôi
tượng được hưởng hỗ trợ, trợ cấp, phụ cấp

Đã tiểp thu, để xuất mức hỗ

trợ hàng tháng tính theo mức
lương cơ sởCăn cứ để tính

mức hỗ trợ

BỘ Tư pháp Để đảm bảo thống nhất trong thực hiện chính sách,
đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, nghiên
cứu lại việc quy định chính sách này theo “mức
lương tối thiểu vùng”

Bộ Tài chính Đề nghị tổng hợp ý kiến của Bộ Nội vụ để đảm

bảo thống nhất, tương quan với các lực lượng
khác.

Bộ Lao động - 1 Đề nghị tiếp tục quy định mức hỗ trợ tối thiểu
Thương binh và Xã 1 hàng tháng được xác định theo mức lương cơ sở

hội I như quy định tại Quyết định 75/2009/QĐ-TTg.

UBND tỉnh Cao
Bằng

Đề nghị xem xét, sửa đổi quy định mức hỗ trợ
hàng tháng tính theo mức lương cơ sở.

Bình Đinh, Ninh
Thuân. Thái
Nguyên

Đề nghị cân nhắc xác định mức hỗ trợ hàng tháng
theo mức lương cơ sở.

7 Lai Châu, - Vùng I, II: o,3 so với mức lương tối thiểu vùng I Đã rà soát, đề xuất Mức hỗ
trợ hằng tháng đổi với nhântương ứng
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Cách tính mức
hỗ trợ (Khoản 2,
Điều 2).

Ninh thuận

Phú Yên

Hưng Yên

Đồng Nai

Hải Phòng

Vùng III: 0,3 so với mức lương tối thiểu vùng
tương ứng (đối với phường, thị trấn).

0,4 so với mức lương tối thiểu vùng tương ứng
(đỐi với các xã).

- Vùng IV: 0,5 so với mức lương tối thiểu vùng
tương ứng

Đề nghị xem xét mức hỗ trợ tối thiểu bằng 0,5 mức

lương cơ sở (không phân biệt vùng)

+ Vùng I, II, III: đề nghị nâng mức hỗ trợ hãng
tháng từ bằng 0,3 lên “Bằng 0,5 so với mức lương

tối thiểu vùng tương ứng”.

+ Vùng IV: đề nghị nâng mức hỗ trợ hàng tháng
từ bằng 0,5 lên “Bằng 0,7 so với mức lương tối

thiểu vùng tương ứng”.

Đề nghị xem xét tăng mức hỗ trợ hàng tháng cho
vùng I, II. III bằng 0,4 so với mức lương tối thiểu
vùng nhằm tăng thêm thu nhập, giúp nhân viên y
tế thôn, bản yên tâm công tác.

Đề nghị Bộ Y tế xem xét, hỗ trợ hàng tháng cho
nhân viên y tế thôn bản với mức cao hơn để thuận

lợi khi ký hợp đồng lao độni

- Đề nghị sửa mức hỗ trợ hàng tháng thành:

viên y tế thôn, bản, tố dân
phố; cô đỡ thôn, bản bằng 0,7
và 0,5 so với mức lương cơ sở
được quy định như sau:

- Mức 0,7 áp dụng đối với
nhân viên y tế thôn bản, tổ

dân phố; cô đỡ thôn, bản làm
việc tại thôn, bản có từ 350 hô
gia đình trở lên; các thôn, bản
tại các xã vùng khó khăn theo
Quyết định số 1010/QĐ-TTg
ngày 10 tháng 8 năm 2018
của Thủ tướng Chính phủ ban
hành danh mHC các đơn vi
hành chính thuộc vùng khỔ
khăn; các tổ dân phố, khu phố
có từ 500 hộ gia đình trở lên;

- Mức 0,5 áp dụng đối với
nhân viên y tế thôn bản, tổ

dân phố; cô đỡ thôn, bản làm
việc tại thôn, bản, tổ dân phố
còn lai.
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+ Bằng 0,3 so với mức lương tối thiểu vùng (đối
với vùng D;

+ Bằng 0,35 so với mức lương tối thiểu vùng (đối

với vùng II. III);

+ Bằng 0,5 so với mức lương tối thiểu vùng (đối

- Đề nghị sửa mức hỗ trợ hàng tháng quy định tại

khoản 2, Điều 2:

+ Bằng 0,5 so với mức lương tối thiểu vùng tương
ứng (đối với vùng I, II, III);

+ Bằng 0,7 so với mức lương tối thiểu vùng tương

ứng (đối với vùng IV).

- Đề nƠìị sủa mức hỗ trợ hãng tháng quy định tại

khoản 2, Điều 2:

+ Bằng 0,5 so với mức lươrg tối thiểu vùng tươrg
ứng (đối với vùng I, II, III);

+ Bằng 0,7 so với mức lưưrg tối thiểu vùng tương

ứng (đối với vùng IV

Đề nƠìị sửa mức hỗ trợ hàng tháng quy định tại

khoản 2, Điều 2:

+ Bằng 0,3 so với mức lương tối thiểu vùng tương

với vùng IV)

Hà Dnb

Hà Giang

Thái Bình

đối với vùng I,
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+ Bằng 0,4 so với mức lương tối thiểu vùng tương

ứng (đối với vùng III);

+ Bằng 0,5 so với mức lương tối thiểu vùng tương
ứng (đối với vùng IV).

- Đề nghị sửa mức hỗ trợ hàng tháng:

+ Bằng 0,3 so với mức lưmrg tối thiểu vùng tươrg
Mg (đối với vùng I, II);

+ Bằng 0,5 so với mức lươrg tối thiểu vùng tương

ứng (đối với vùng III, IV).

- Bổ sung vào Điều 2 như sau:

“ 4. Trong thời gian công tác, nhân viên y tế thôn,
bản được hỗ trợ kinh phí mua Bảo hiểm Y tế”.

- Bổ sung Điều 3: Nguồn kinh phí chi trả hỗ trợ
hàng tháng, mua Bảo hiểm y tế đối với nhân viên
y tế thôn, bản do ngân sách địa phương bảo đảm

từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định Luật
ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Bắc Giang

8 Đề nghị bổ sung 1 Quảng Trị

quy định mua
bảo hiểm y tế

Việc ký hợp đồng lao động và
thực hiện các quy định của
pháp luật liên quan là trách
nhiệm của địa phương. Quyết
định này chỉ quy định về chế
độ hỗ trợ hàng tháng đối với
nhân viên y tế thôn, bản, tổ
dân phố; cô đỡ thôn, bản.

9 I Điều 3 Bộ Tài chính - Tại Điều 3 đề nghị sửa lại như sau: “Nguồn kinh
phí chi trả hỗ trợ hàng tháng đỐi với nhân viên y
tế thôn, bản do ngân sách địa phương đảm bảo &

ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân
sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn”

Đã tiếp thu
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Đề nghị bổ sung nhu cầu kinh phí từ ngân sách
nhà nước để thực hiện chính sách này hàng năm
tại Tờ trình Chính phủ (trong đó, thuyết minh xổ
kinh phí tỪ ngân sách nhà nước đang thực hiện và
số kinh phí tăng thêm so với hiện nay) .

Đang rà soát

Cấp kinh phí 1 Kon Tum Đề nghị Bộ Y tế đề xuất cấp có thẩm quyền xem
xét, bổ sung 100% kinh phí thực hiện chíd1 sách
hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, bản

cho các tỉnh khó khăn, trong đó có tỉnh Kon Tum.

Kinh phí thực hiện hỗ trợ

hàng tháng đối với nhân viên

y tế thôn, bản do địa phung
thực hiện.

Thừa Thiên Huế - Đề nghị Bộ Y tế xem xét, nghiên cứu bổ sung
quy định về kinh phí đào tạo đối với nhân viên y
tế thôn bản.

10 Về thẩm quyền
quy định mức
hỗ trợ hàng
tháng (Điều 4)

Quảng Bình Đề nghị xem xét quy định đảm bảo thống nhất với

các văn bản (Nghị định số 33/2023/NĐ-CP; Thông
tư số 27/2023/TT-BVT) về thẩm quyền quyết định

mức hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn
bản, cô đỡ thôn bản.

Bộ Y tế quy định mức hỗ trợ

hàng tháng tối thiểu để các
địa phương làm căn cứ quy
định mức hỗ trợ cụ thể đối

với địa phương.

Đã tiếp thuKon Tum Cơ quan có thẩm quyền quy định mức hỗ trợ hàng
tháng đối với nhân viên y tế thôn là Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh hay Hội đồng nhân dân.

Tuyên Quang Đề nghị bổ sung nguồn ngân sách TIung ương để

đảm bảo phù hợp với quy định tại Quyết định số

75/2009/QĐ-TTg.

- Nội dung này thuộc thẩm

quyền của địa phưm1g nên
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không quy định trong Qu)rét

định này.

Cà Mau - Tại khoản 2 Điều 4 dự thảo Quyết định đề nghị

điều chỉnh lại như sau: “2. Ủy ban nhân dân cấp

tính căn cứ vào đặc điểm, tình hình phát triển kinh
tế - xã hội, nhu cầu thực tế và khả năng ngân sách
của địa phương trình Hội đồng nhân dân tỉnh

quy định cụ thể:..

- Tại Điều 4 dự thảo Quyết định bổ sung thêm
khoản 3 như sau: “3. Sở Y tế chủ tri phối hp với
các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét
quyết định quy trình xét chọn, ký hợp đỒng làm
việc đỐi với nhân viên y tế thôn, bán; cô đỠ thôn,
bản.

Nội dung này thuộc thẩm

quyền của địa phương nên
không quy định trong Quyết

định này.

11 Điều 4 (NỘI
dung khác)

BỘ Tư pháp Về hướng dẫn thi hành (Điều 4 dự thảo Văn bản):

a) Đề nghị cân nhắc chỉ giao cho địa phương quy

định cụ thể trong trường hợp quy định số lượng và

mức hỗ trợ cao hơn quy định tại dự thảo Văn bản.

b) Đề nghị rà soát quy định theo hướng giao Hội
đồng nhân dân, không giao Ủy ban nhân dân cấp
tình quy đinh mức hỗ trơ hàng thán

Đã rà soát, tiếp thu
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:
Về điều khoản chuyển tiếp: rà soát trường hợp

không có quy định chuyển tiếp, đề nghị cơ quan
chủ trì soạn thảo thể hiện rõ tại Tờ trình, báo cáo

cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Lạng Sơn Đề nghị Bộ Y tế xem xét bổ sung điều khoản
chuyển tiếp vào dự thảo Quyết định.

Lý do: Tại khoản 2 Điều 4 của dự thảo Quyết định,

UBND tỉnh cần có thời gian để ban hành quy định

số lượng và mức hỗ trợ cụ thể hàng tháng của nhân
viên y tế thôn, bản sau khi Quyết định của Thủ

tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Bình Phước - Đề nghị bổ sung điều khoản chuyển tiếp với nội
dung:

“Trong giai đoạn các các địa phương đang triển
khai thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết
định này, nhân viên y tế thôn, bản được hưởng

mức hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết
định này”

12 1 Ý kiến khác 1 Bộ Tư pháp - Đề nghị rà soát toàn bộ dự thảo văn bản và chịu

trách nhiệm đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ Quy
định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

Đã rà soát
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- Về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản: đề nghị rà
soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết

định hình thức văn bản quy phạm pháp luật đảm

bảo phù hợp quy định của pháp luật hiện hành
(31ghị định).

- BỘ Y tế để xuất tiếp tục xây
dựng Quyết định của Thủ

tướng Chính phủ theo phân
công của Thủ tướng tại

Quyết định số 53/QĐ-TTg.
Đã rà soát, bổ sung trong báoNghệ An Đề nghị bổ sung vào báo cáo đánh giá thực hiện

Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg về việc tính Nghệ
An đã ban hành Quyết định quy định về số lượng,

quy trình xét chọn, đơn vị quản lý và tri trả phụ
cấp đối với nhân viên y tế xóm, bản kiêm nhiệm
công tác dân số vả cộng tác viên dân số khối kiêm
nhiệm công tác Y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

cáo .

NGƯỜI TỔNG HỢP LÃNH ĐẠO VỤ

Vũ Thị Minh Nguyệt Nguyễn Tuấn Hưng
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